
                                                                                                  Kì thi tháng       /2016

     Phòng thi số: 02

TT
Mã Sinh 

viên
Ngày sinh Tên lớp

Phòng 

thi
Lớp

1 11121702165 Võ Thị Thúy 100894 110517022 2 5B-Kế toán

2 11121702081 Võ Thị Hồng Lĩnh 201293 110517021 2 5A-Kế toán

3 11121702031 Võ Thị Bình 101294 110517021 2 5A-Kế toán

4 11121702109 Lê Thị Kim Oanh 280294 110517022 2 5B-Kế toán

5 11121702160 Trần Thị Tuyên 160694 110517022 2 5B-Kế toán

6 11121702026 Trần Thị Hải Yến 180494 110517021 2 5A-Kế toán

7 21121301004 Trương Thị Dương 200794 211913011 2 19 SP Tiếng Anh

8 21121301019 Nguyễn Thị Dương 100193 211913011 2 19 SP Tiếng Anh

9 21121301003 Phạm Thị Duyên 240494 211913011 2 19 SP Tiếng Anh

10 21121301007 Lương Thị Hằng 250893 211913011 2 19 SP Tiếng Anh

11 21131702106 Thân Thị Ngọc Bích 280494 212017021 2 20 CĐ Kế toán

12 21131702174 Trần Thị Cúc 170795 212017021 2 20 CĐ Kế toán

13 21131702125 Nguyễn Thị Thanh Huyền 220195 212017021 2 20 CĐ Kế toán

14 21131702149 Nguyễn Thị Phương 160995 212017021 2 20 CĐ Kế toán

15 21131702183 Nguyễn Phương Thảo 291195 212017021 2 20 CĐ Kế toán

16 11121702078 Bùi Thị Thùy Linh 030594 110517021 2 5A-Kế toán

17 11121702064 Lại Thị Huyền 151294 110517021 2 5A-Kế toán

18 11121702010 Lê Thị Long 100493 110517021 2 5A-Kế toán

19 11131702152 Nguyễn Thị Thuyết 270595 110617022 2 6 Kế toán

20 11121702008 Bùi Thị Liệu 050393 110517021 2 5A-Kế toán

21 21131301040 Nguyễn Thị Ngân 201095 212013011 2 20 CĐ Sư phạm Tiếng Anh

22 21131301025 Lê Thị Hà Trang 110194 212013011 2 20 CĐ Sư phạm Tiếng Anh

23 21131301045 Trần Thị Độ 190691 212013011 2 20 CĐ Sư phạm Tiếng Anh

24 21131301039 Lê Thị Thủy 081295 212013011 2 20 CĐ Sư phạm Tiếng Anh

25 21131301038 Trần Thị Dung Nhi 160395 212013011 2 20 CĐ Sư phạm Tiếng Anh

26 21131301015 Hoàng Thị Giang Mỹ 140995 212013011 2 20 CĐ Sư phạm Tiếng Anh

27 21131301013 Võ Thị Loan 230995 212013011 2 20 CĐ Sư phạm Tiếng Anh

28 21131301041 Phan Thị Vân 301095 212013011 2 20 CĐ Sư phạm Tiếng Anh

29 21131301001 Nguyễn Thị Minh Anh 020295 212013011 2 20 CĐ Sư phạm Tiếng Anh

30 21131301034 Nguyễn Thị Sương 030895 212013011 2 20 CĐ Sư phạm Tiếng Anh

31 21131301010 Hà Lệ Khuyên 160295 212013011 2 20 CĐ Sư phạm Tiếng Anh

32 21121301027 Nguyễn Thị Thu Niềm 050894 211913011 2 19 SP Tiếng Anh

33 11121702091 Nguyễn Thị Mỹ 010593 110517021 2 5A-Kế toán

34 11121702076 Nguyễn Thị Kim Liên 110394 110517021 2 5A-Kế toán

Hà Tĩnh, ngày      tháng     năm 2016
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